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Sô; ĨOĨJl /QĐ-UBND Thái Bình, ngàyl^ thảng/ịz.yiẵm 2025

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Ke hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính

tỉnh Thái Bình năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong ngày Ỉ9/6/20Ỉ5;
Căn cứ các Nghị định của Chỉnh phủ: số 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08/6/2010 vế\

kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/20J7 về việc sửa đổi, I
bố sung một sổ điểu của các nghị định ỉỉên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;'
sô 20/2008/NĐ-CP ngày ỉ4/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá^
nhân, tể chức về các quy định hành chỉnh; số 6Ỉ/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 23/4/2018 vể|
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ỉiên thông trong giải quyết thủ tục hành chỉnh; 1
50 107/202ỉ/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định \
số 6Ỉ/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một'
cửa ỉiên thông trong giải quyết thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Quỵết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/202ỉ của Thủ tướng Chính phủ
vê phê duyệt Đê án đối mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ỉiên thông trong
giải quyết thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ các Thông tư của Văn phòng Chỉnh phủ: sỗ Ồ2/2Ồ17/TT-VPCP ngày
31/10/2017 về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chỉnh; số
0Ỉ/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 về quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản ỉý,
sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin bảo cáo của Vãn phòng Chỉnh phủ;

Theo đề nghị của Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYÉTĐỊNH;
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác kiểm soát thủ

tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2024.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở, Thủ trưởng

ban, ngành thuộc Uy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Bảo
hiểm Xã hội tỉnh; Giám đốc VNPT Thái Bình; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện,
thành phô và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyê^ịnh này./.T-,-
Nơi nhậm
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Vàn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tinh;
- Trung tâm PV HCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
-Lưu: VT,NCKS. '

CHU

ễìrs^f5Ì

ăn Hoàn



UỸ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2024

(Kèm theo Quyết định số lO^yQĐ-ƯBND ngày 2.9 thángAZnãm2jOlì
của Chủ tịch ƯBND tỉnh Thái Bình).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính
(TTHC), cải cách TTHC theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và các
quy định về kiểm soát TTHC trên địa bàn toàn tỉnh; Kiểm soát chặt chẽ ban hành văn
bản quy phạm pháp luật của tỉnh có quy định về TTHC; công bố, công khai TTHC;
giải quyết các TTHC đúng theo quy định; tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng
việc giải quyết các TTHC theo phương án "5 tại chô"; dịch vụ công trực tuyên toàn
trình, một phần; TTHC liên ứiông; sổ hóa hồ sơ TTHC; rà soát TTHC nội bộ.

- Đưa ra các phương án đơn giản hóa TTHC hoặc sáng kiến cải cách TTHC,
nhóm TTHC, quy định liên quan tại Mục 3 Phần II của Ke hoạch này; cập nhật, địa
phương hóa, công bô, công khai TTHC của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quôc gia vê
TTHC, Cồng dịch vụ công quốc gia; kiện toàn hệ thống và nâng cao nghiệp vụ của
cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành;
ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thực hiện đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thôn
trong giải quyết TTHC; báo cáo định kỳ của Trung ương và của tỉnh trên Hệ thốn
thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm
túc, đảm bảo đúng thời hạn quy định;

- Xác định rõ nhiệm vụ, ưách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc ủy ban nhân
dân (ƯBND) tĩnh, ƯBND cấp huyện, ƯBND cấp xã, các cơ quan có liên quan tronỊg
quá trình thực hiện kiểm soát TTHC, trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến ngnị
của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền;

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTH
với việc thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu
cực trong quá trình giải quyêt TTHC;

- Đảm bảo công khai, minh bạch các ứiông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cl^o
cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.



II. NÔI DUNG CÔNG VIỆC

STT Nhiệm vụ
Dự kiến kết quả công

việc

Phân công thực hỉện

Đơn vị
chủ trỉ

Đơn vị
phối hợp

Thòi
gian
thực
hỉện

Tỏ CHỨC, XÂY DựNG NĂNG Lực CHO HỆ THÓNG CÁC cơ QUAN, ĐƠN
VI THựC HIỆN CÔNG TÁC KIẺIVÌ SOÁT TTHC

1.1

Ban hành kế hoạch công
tác kiểm soát TTHC của
cơ quan, đơn vị, địa
phương

Quyết định ban hành
Ke hoạch công tác
kiểm soát TTHC

Các sở,
ban, ngành

thuộc
UBND

tỉnh,
ƯBND cấp

huyện

Tháng
01/2024

1.2

Ban hành các văn bản
hướng dẫn, phối hợp
thực hiện công tác kiểm
soát TTHC theo chỉ đạo
của Văn phòng Chính
phủ, UBND tĩnh

Các văn bản hành
chính

Văn phòng
ƯBND

tỉnh

Các cơ
quan, đơn
vị có liên

quan

Thường
xuyên

1.3

Tiếp tục kiện toàn, công
nhận cán bộ đầu mối
thực hiện nhiệm vụ kiểm
soát TTHC ở cấp tỉnh,
cấp huyện, cấp xã

Quyết định phê duyệt
danh sách cán bộ đầu
mối thực hiện nhiệm
vụ kiểm soát TTHC

Văn phòng
UBND

tỉnh,
ƯBND cấp

huyện

Các sở,
ban, ngành

thuộc
UBỈ^
tỉnh,

UBND cấp
huyện,

UBND cấp
xã

Khi có
sự thay
đổi về
cán bộ

đầu mối
thực
hiện

nhiệm
vu kiểm

soát
TTHC

2.
KIÊM SOẢT VIỆC BAN HÀNH VÃN BÁN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QPPL)
Cỏ QUY ĐỊNH VÈ TTHC

2.1

Kiểm soát chặt chẽ việc
ban hành mới các TTHC
thông qua việc đánh giá
tác động quy định về
TTHC trong dự thảo văn
bản QPPL (trường hợp
được luật, nghị quyết
cùa Quốc hội giao hoặc
trường hợp càn thiết
phải quy định TTHC
trong nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh)

Đánh giá tác động
TTHC theo quy định
của Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp
luật năm 2015, Nghị
định số 34/2016/NĐ-
CP ngày 14/5/2016 của
Chính phủ (đã được
sửa đổi, bổ sung năm
2020) và hướng dẫn
của Bộ Tư pháp trước
khi gửi Sở Tư pháp
thẩm định theo quy
định.

Các sở,
ban, ngành
tham mưu
xây dựng
dự thảo
vãn bản

QPPL của
HĐND,Ư
BND tỉnh

có quy
định về
TTHC.

Sở Tư
pháp

Thưqrng
xuyển



2.2

Thẩm định dự thảo vãn
bản QPPL cua HĐND,
UBND tỉnh có quy định
vềTTHC.

Báo cáo thẩm định dự
thảo vãn bản QPPL của
HĐND, ƯBND tỉnh có
quy định về TTHC.

Sở Tư Sở, ban,
pháp ngành

Thưòpg
xuyen

3. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

3.1

Xây dựng, ban hành kế
hoạch rà soát, đánh giá
TTHC theo ngành, lĩnh
vực

Ke hoạch rà soát, đánh
giá TTHC

Các sở,
ban, ngành

thuộc
imửD

tỉnh,
UBND cấp

huyện

Văn phòng
UBND
tỉnh,

UBND cấp
xã

Tháng
01/2024

3.2

3.3

Triển khai, thực hiện rà
soát, đánh giá TTHC

Tổ chức thực hiện việc
rà soát và lấy ý kiến
của các cơ quan có liên
quan

Báo cáo kết quả rà soát,
đánh giá, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt

Báo cáo kêt quả rà
soát, đánh giá TTHC
gửi Văn phòng UBND
tỉnh và các ngành có
liên quan

Các sở,
ban, ngành

thuộc
UBĩk)

tỉnh,
ƯBND cấp

huyện

Vãn phòng
UBND

tỉnh và cơ
quan, đơn
vị có liên

quan.

Từ

tháng
3/2024
đến hết
tháng

7/2024

Tháng
8/2024

3.4

Trình ƯBND thông qua
phương án đơn giản hóa
TTHC, sáng kiến TTHC
theo ngành, lĩnh vực

Dự thảo Quyết định
thông qua phương án
đơn giản hóa TTHC,
sáng kiến cải cách
TTHC

Các sở,
ban, ngành

thuộc
ƯBĨ^

tỉnh

Văn phòng
UBND

tỉnh

Tháng
9/2024

3.5

3.6

Tổng hợp các kết quả rà
soát, đánh giá TTHC
trình ƯBND tỉnh thông
qua hoặc kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền
thông qua

Quyết định của UBND
tỉnh thông qua phương
án đơn giản hóa TTHC,
sáng kiến cải cách
TTHC của tỉnh năm
2024

Văn phòng
UBND

tỉnh

Các sở,
ban, ngành

tìiuộc
ƯBìk)

tỉnh,
UBND cấp

huyện

TháiỊg
10/20Ĩ4

Rà soát, đcm giản hóa
100% TTHC nội bộ
trong các cơ quan hành
chính nhà nước

Các TTHC nội bộ được
thống kê, rà soát, đơn
giản hóa

Các sở,
ban, ngành

Văn phòng
ƯBND

tỉnh,
ƯBND cấp

huyện

Theo
chỉ đạo
của Thủ
tuớn'g
Chính

phủ, của
ƯBNt)

tỉnlì
4.

4.1

SÓ HÓA HÒ SO THỦ TỤC HẢNH CHÍNH
Hồ sơ, kết quả giải
quyết TTHC được số
hóa

Sô hóa hô sơ, kêt quả
giải quyết TTHC tại
Trung tâm Phục vụ hành

Các sở,
ban, ngành

thuôc

Sờ Thông
tin và

ẬTruyên

Thường
xuyển



chính công tỉnh UBND
tỉnh; Bảo

hiểm xã hội
tỉnh

thông,
VNPTThái

Bình

1
1

4.2

Số hóa hồ sơ, kết quả
giải quyết TTHC tại Bộ
phận Tiếp nhận và Trả
kết quả cấp huyện

Hồ sơ, kết quả giải
quyết TTHC được số
hóa

UBND câp
huyện, Bảo
hiểm xã hội

huyện;
Công an

huyện, Chi
nhánh Văn

phòng đãng
ký đất đai
tìiuộc Sở

Tài nguyên
và Môi
trường

Sở Thông
tin và

Truyên
thông,

VNPTThái
Bình

Thường
xuyên

4.3

Số hóa hồ sơ, kết quả
giải quyết TTHC tại Bộ
phận Tiếp nhận và Trả
kết quả cấp huyện, cấp
xã

Hồ sơ, kết quả giải
quyết TTHC được số
hóa

UBND cấp
xã

Sở Thông
tin và

Truyên
thông,

VNPTThái
Bình

Thường
xuyên

4.4

Số hóa 25 dịch vụ công
thiết yếu theo Đề án 06
tại Bộ phận Một cửa các
cấp

Các dịch vụ công được
số hóa

Các sở,
ban, ngành

thuộc
ƯBÌ^

tỉnh, Công
an tỉnh,

UBND cấp
huyện, cấp

xã

Sở Thông
tin và

Truyền
thông,

VNPTThái
Bình

Thườ
xuyể

ng
n

5
NÂNG CAO NĂNG Lực CÁN Bộ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM vụ KIÉM
SOÁT TTHC, GIẢI QUYÉT TTHC

5.1

Tham gia lớp tập huấn,
bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác kiểm soát
TTHC của Cục Kiểm
soát TTHC, Văn phòng
Chính phủ

Cử cán bộ, công chức
tham gia

Văn phòng
UBND

tỉnh

Các cơ
quan, đơn
vị có liên

quan

Tror

năn

202

g
1

ị



5.2

5.3

Tổ chức tập huấn, hướng
dẫn nghiệp vụ và kỹ
năng cho công chức,
viên chức làm việc tại
Bộ phận Một cửa các
cấp

Tổ chức các lớp tập
huấn, hướng dẫn
nghiệp vụ và kỹ năng
cho công chức, viên
chức tiếp nhận và giải
quyết TTHC tại các
đơn vị; công chức,
viên chức làm việc tại
Trung tâm PV HCC
tỉnh, Bộ phận^ Tiếp
nhận và Trả kết quả
cấp huyện
Tô chức tập huân,
hướng đẫn nghiệp vụ
và kỹ năng cho công
chức, viên chức tiếp
nhận và giải quyết
TTHC tại các xã; công
chức, viên chức của
đơn vị tại Bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết
quả cấp xâ

Sờ Nội vụ,
Vãn phòng

ƯBND
tỉnh, Sở

Thông tin
và Truyền

thông

Các sở,
ban, ngành

thuộc
imủD

tỉnh,
UBND cấp

huyện

Các sở,
ban, ngành

thuộc
ƯBĨ^
tỉnh,

UBND cấp
huyện

Sở Nội vụ,
Văn phòng

ƯBND
tỉnh, Sở

Thông tin
và Truyền

thông

Trong
năm

2024

Trong
nãm

2024

\
%ị

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI, CẬP NHẬT cơ sỏ sở DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TTHC

6.1

Trình UBND tỉnh công
bố danh mục TTHC:
Mới ban hành, sửa đổi,
bổ sung, bị bãi bỏ, thay
thế thuộc thẩm quyền
giải quyết của 3 cấp (cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã)
theo ngành, lĩnh vực

Quyết định công bố
danh mục TTHC của
ƯBND tỉnh đảm bảo
100% TTHC được đưa
ra thực hiện tại Trung
tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh, Bộ
phận một cửa cấp
huyện, cấp xã (trừ một
số TTHC thuộc các
trường hợp quy định tại
Khoản 5, Điều 14,
Nghị định số
61/2018/NĐ-CP)

Các sở,
ban, ngành

thuộc
UBìk)

tỉnh

Văn phòng
ƯBND

tỉnh,
UBND cấp
huyện, cấp

xẫ

Thường
xuyên

6.2
Kiểm soát chất lượng dự
thảo Quyết định công bố
danh mục TTHC

Văn bản nhận xét, đánh
giá chất lượng dự thảo
Quyết định công bố
darủi mục TTHC

Văn phòng
ƯBND

tĩnh

Các sở,
ban, ngành

thuộc
UBĨ^

tỉnh

Thường
xuyen



6.3

Trình UBND tỉnh công
bố TTHC liên^ thông
cùng cấp, các cấp theo
ngành, lĩnh vực

Quyết định cồng bố
danh mục TTHC của
UBND tỉnh

Các sở,
ban, ngành

thuộc
ƯBÌÒ

tỉnh

Các đơn vị
có liên
quan

Thường
xuyên

6.4

Xây dựng quy trình nội
bộ, quy chế phối hợp
giải quyết TTHC liên
ứiông

Vãn bản ban hành quy
trình nội bộ, quy chế
phối hợp giải quyết
TTHC của các đơn vị

Các sở,
ban, ngành

thuộc
mửD

tỉnh và các
đơn vị có
liên quan

Thường
xuyên

Công bố danh mục
TTHC ngành dọc thực
hiện tại Trung tâm Phục

6.5 vụ hành chính công tỉnh,
Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả cấp huyện
theo quy định

Quyết định công bố
danh mục TTHC của
UBND tinh

Các cơ
quan

ngành dọc
đóng trên
địa bàn

tỉnh

Văn phòng
UBND

tỉnh

Thường
xuyên

Địa phương hóa và
công khai TTHC trên
Cơ sở dữ liệu quốc gia
về TTHC

Các sở,
ban, ngành

thuộc
ƯBrâ

tỉnh

Vãn phòng
UBND
tỉnh,

VNPT
Thái Bình

Thường
xuyên

Công khai TTHC trên
6.6 Cơ sở dữ liệu quốc gia

về TTHC

Niêm yết, công khai
đầy đủ, rõ ràng, đúng
quy định các TTHC đã
được ƯBND tỉnh công
bố tại Trung tâm PV
hành chính công tỉnh;
Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả cấp huyện,
cấp xã, nơi tiếp nhặn
hồ sơ và giải quyết
TTHC, trên Trang
thông tin điện tử của cơ
quan, đơn vị (nếu có)

Các sở,
ban, ngành

thuộc
UBM)

tỉnh,
UBND cấp
huyện, cấp

xã

Trung tâm
Phục vụ

hành chính
công tỉnh

và các đơn
vị có liên

quan

Thường
xuyên



TIỂP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VẺ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

7.1

Công khai nội dung hướng
dẫn phản ánh, kiến nghị
của cá nhân, tổ chức về
quy định hành chính tại
nơi tiếp nhận và giải quyết
TTHC

Niêm yêt thông
tin, số điện thoại
tiếp nhận, địa
chỉ tiếp nhận
phản ánh kiến
nghị về quy
đinh hành chính

Các sở, ban,
ngành thuộc
UBND tỉnh,
ƯBND cấp

huyện, UBND
cấp xã

Văn
phòng
UBND

tỉnh

Thường
xuyên

7.2

Tiếp nhận và phân loại các
phản ánh, kiến nghị về
quy định TTHC của các cá
nhân, tổ chức

Văn bản chuyển
phản ánh kiến
nghị

Văn phòng
UBND tỉnh

Các sở,
ban,

ngành
thuộc

UBND
tỉnh,

UBND
cấp

huyện

Thường
xuyên

7.3
Xử lý phản ánh, kiến nghị
về quy định hành chính

Báo cáo kêt quả
xử lý phản ánh,
kiến nghị về
quy định hành
chính

Các sở, ban,
ngành thuộc
ƯBND tỉnh,
UBND cấp

huyện

Văn
phòng
ƯBND

tỉnh

Thường
xuyên

CÔNG TÁC KIÊM TRA

8.1

Kiêm tra việc tuân thủ
TTHC và niêm yết công
khai TTHC tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công
tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận
vả Trả kết quả cấp huyện,
cấp xã, các phòng, ban,
đơn vị trực tiếp giải quyết
TTHC thuộc tham quyền
quản lý của cơ quan, đơn
vị, địa phưang

Lập Kế hoạch
kiểm tra và tổng
hợp báo cáo cấp
có thẩm quyền

Các sở, ban,
ngành thuộc
UBND tỉnh,
UBND cấp

huyện, UBl^
cấp xã

Vãn
phòng
ƯBND

tĩnh

Trong
nărĩ|
2024

(Kiểm ^tra
theo Kế

hoạch và
kiểm tra
đột xuất)

8.2

Kiểm tra công tác cải cách
hành chính kết hợp với
kiểm tra việc thực hiện
công tác kiểm soát TTHC,
cơ chế một cửa, một cửa
liên thông, giải quyết
TTHC theo phương án "5
tại chỗ" theo các Nghị
định của Chính phủ: số
61/2018/NĐ-CP và số
107/2021/NĐ-CP ngày
06/12/2021

Lập kế hoạch
kiểm tra và
thành lập đoàn
kiểm tra. Sau
khi kiểm tra
tồng hợp kết
quả báo cáo
ƯBND tỉnh.

Sở Nội vụ, Văn
phòng UBND

tỉnh

Các sở,
ban,

ngành
thuộc
UBĨ^

tỉnh,
ƯBND

cấp
huyện,
UÚND
cấp xã

Trong
nãm|202^

(Kiểm tra
theo kế

hoạch jvứ
kiểm tra
đột xuat)



TRUYỀN THÔNG VÈ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC

Xây dựng các chuyên đề,
chuyên mục, đưa tin, bài,
các văn bản mới ban hành,
các hoạt động nổi bật
trong công tác cải cách
TTHC, kiểm soát TTHC.

Các tin, bài về
hoạt động kiểm
soát TTHC

Sở Thông tin và
Truyền thông,

Báo Thái Bình,
Đài Phát thanh
và Truyền hình
Thái Bình, các

cơ quan, đơn vị,
địa phương

Thườiịg
xuyên

10 CHẾ ĐO THỒNG TIN BÁO CÁO

10.1

10.2

Thực hiện chế độ báo cáo
trên Hệ thống thông tin
báo cáo của Chính phủ,
Hệ thống thông tin báo
cáo của tỉnh

Đảm bảo an
toàn kỹ thuật,
kết nối với Hệ
thống thông tin
báo cáo Chính
phủ, hướng dẫn
các đơn vị thực
hiên

Báo cáo của các
cơ quan, đem vị,
địa phưcmg

Sở Thông tin và
Truyền thông,

Các sở, ban,
ngành thuộc
UBND tỉnh,
UBND cấp

huyện, ƯBỈ^
cấp xã

VNPT
Thái

Bình, các
sở, ban,
ngành
thuộc
UBìk)

tỉnh,
UBND

cấp
huyện,
UBltó
cấp xã

Vãn

phòng
ƯBND

tỉnh

Thường
xuyên

Báo cáo
thánậ;

Báo cao

Qnýlịl
III, nă Ti
hoặc bao
cáo đọt

xuất

11 THựC HIỆN DỊCH vụ CÔNG TRựC TUYỂN

11.1
Rà soát danh mục dịch vụ
công ừực tuyến theo
ngành, lĩnh vực

Lập Danh mục
dịch vụ công
gửi Văn phòng
UBND tỉnh

Các sở, ban,
ngành ứiuộc

UBND tỉnh, các
cơ quan ngành
dọc đóng trên
địa bàn tỉnh

Vãn

phòng
ƯBND

tỉnh

ThườĩỊig
xuyêh

11.2

Phê duyệt danh mục
TTHC/dịch vụ công trực
tuyến thực hiện trên địa
bàn tỉnh

Quyết định phê
duyệt danh mục
TTHC/dịch vụ
công trực tuyến
của UBND tỉnh

Vãn phòng
ƯBND tỉnh

ƯBND
cấp

huyện;
các sở,

ban,
ngành,

Công an
tỉnh, Bảo

Thường
xuyên



hiểmXH
tỉnh

11.3

Tái cấu trúc quy trình giải
quyết TTHC để xây đựng
quy trình điện từ các
TTHC theo ngành, lĩnh
vực quản lý

Vãn bản xay
dựng quy trình
điện tử giải
quyết các TTHC

Các sở, ban,
ngành thuộc
UBND tỉnh,
Công an tỉnh

Sở Thông
tin và
truyền
thông,
VNPT
Thái
Bình,

ƯBND
câp

huyện,
cấp xã

Ngay sau
khi có
Quyết

định phê
duyệt của
UBND

tĩnh

11.4

Kết nối, kiểm thử thủ tục
hành chính/dịch vụ công
trực tuyến

TTHC/dịch vụ
công được kết
nối trên cổng
Dịch vụ công
quốc gia

Sở Thông tin và
Truyền thông

VNPT
Thái

Bình, các
sở, ban,
ngành
thuộc
UBĨ^

tỉnh,
ƯBND

■ý Ị
%'S
ỉ'

Thường
xuyên

câp
huyện

TTHC/dịch yụ
công được kiểm
thử trên cổng
Dịch vụ
của tỉnh,
Dịch vụ
Quốc gia

công
Cổng
công

Cơ quan ngành
dọc, các sở, ban,

ngành thuộc
UBND tỉnh,
UBND cấp

huyện, UBĨ^
cấp xã

VNPT
Thái

Bình, Sở
Thông tin

và

Thường
xuyên

r7-» ÀTruyên
thông

11.5

Tồ chức thực hiện việc
tiếp nhận hồ sơ, giải quyết
TTHC/dịch vụ công trực
tuyến

100% hồ sơ
được giải quyết
và theo dõi trên
môi trường
mạng

Các sở, ban,
ngành thuộc
UBND tỉnh,
UBND cấp

huyện, cấp xã

Sở Thông
tin và

ÀTruyên
thông,
VNPT

Thái Bình

Thườhg
xuyên

11.6
Tồng hợp, theo dõi kết
quả thực hiện, báo cáo
ƯBND tỉnh

Báo cáo kết quả
thực hiện

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các sở,
ban,

ngành
thuộc
UBĨ^

tỉnh,
UBND

câp
huyện,
\júnd
cấp xã

Quý I,
III và
năm

2024

11,
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12
ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYÉT TTHC THEO cơ CHÉ MỘT CỬA, MỒT CỬA
LIÊN THÔNG

12.1

Tồ chức đánh giá việc giải
quyêt thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, một
cửa liên thông theo Quyết
định số 1455/QĐ-UBl^
ngày 20/5/2020 của
UBND tỉnh

Phiếu tự đánh
giá của cán bộ,
công chức, viên
chức; các sở,
ban, ngành,
UBND cấp
huyện, UBND
cấp xã tham gia
giải quyết
TTHC

Các sở, ban,
ngành thuộc
ƯBND tỉnh,
UBND cấp

huyện

Trung
tâm Phục
vụ hành

chính
công tĩnh,

Vãn

phòng
UBND
tỉnh, Sở
Nội vụ,
ƯBND
cấp xã

Thường
xuyên

12.2
Lấy ý kiến đánh giá sự hài
lòng của người dân trong
quá trình thực hiện TTHC

Phiếu lấy ý kiến

Các sở, ban,
ngành thuộc
UBND tỉnh,
UBND cấp

huyện, cấp xã

Các cơ
quan, đơn
vị có liên

quan

Thường
xuyên

12.3
Tổng hợp kết quả đánh giá
việc giải quyết thủ tục
hành chính

Báo cáo tồng
hợp kết quả
đánh giá việc
giải quyết thủ
tục hành chính

Trung tâm Phục
vụ hành chính
công tỉnh, Vãn
phòng UBND

tỉnh, Sở Nội vụ,
UBND cấp *

huyện

Các sở,
ban,

ngành
thuộc
ƯBỈ^
tỉnh,

UBND
cắp xã

Quý I, II,
III vặ
năm

2024

III. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
1. Các Giám đốc sở,^ Thủ trưởng ban, ngành thuộc ƯBND tỉnh; Giám đốc Công

an tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc VNPT Thái Bình, Chủ tịch ƯBND
huyện, thanh phô; Giám đôc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trưởng Bộ
phận Tiêp nhận và Trả kêt quả câp huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệrd
trong việc ừiên khai thực hiện Kê hoạch này tại đơn vị mình; báo cáo kết quả thực hiện
hoặc báo cáo đột xuât hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC đúng quy định.

2. Chủ tịch ƯBND huyện, thành phố triển khai các nội dung có liên quan tron^
Kê hoạch này tới UBND xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý.

3. Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát TTHC được bố trí trong dự toán
hàng nàm của các đơn vị. địa phương. Nội dung chi và mức chi được thực hiện theó
quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngay 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động
kiểm soát TTHC và Quyết định số 2683/QĐ-ƯBĨro ngày 04/12/2013 của *ƯBỈ^
tỉnh về việc phê duyệt định mức chi cho hoạt động kiểm soat TTHC.
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4. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khái
và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng, chấm điểm việc thực hiện kiểm soát TTHC
tại^ các cơ quan, đơn vị; tổng họp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động
kiêm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.
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